BÀI TẬP TỔNG HỢP CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN

2/24. Một cấp số cộng và một cấp số nhân đều là các dãy tăng các số hạng thứ nhất của hai dãy số đều bằng 3, các số hạng thứ hai bằng nhau. Tỉ số giữa các số hạng thứ ba của CSN và CSC là 
[image: image1.wmf]9

5

. Tìm ba số hạng của hai cấp số thỏa tính chất trên.
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Gọi 
[image: image2.wmf]123
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 là ba số hạng liên tiếp của CSC.

Gọi 
[image: image3.wmf]123
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 là ba số hạng liên tiếp của CSN.

Theo đề bài ta có hệ phương trình:
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

11

1111

2211

2

333

11

3

ua3  1

ua3ua3

uaudaq3d3q   2

a5a9u

9

5aq9u2d  3

u5

ì

ï

ì

==

==ì==

ï

ï

ïïï

=Û+=Û+=

ííí

ïïï

=

=+

î

ïï

=

î

ï

î


Từ (2) có 
[image: image5.wmf]d3q3
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 thay vào (3) được: 
[image: image6.wmf](
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Chọn 
[image: image7.wmf]q3
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 (vì dãy tăng) 
[image: image8.wmf]d6
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Kết luận:  3 số hạng của CSC cần tìm: 
[image: image9.wmf]123
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                  3 số hạng của CSN cần tìm: 
[image: image10.wmf]123
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3/24. Cho bốn số nguyên dương, trong đó ba số đầu lập thành một CSC, ba số hạng sau thành lập CSN. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là 37, tổng của hai số hạng giữa là 36. Tìm bốn số đó.
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Gọi bốn số nguyên dương cần tìm là: a, b, c, d.

Theo đề bài có a, b, c là ba số hạng liên tiếp của CSC. Ta có: 
[image: image11.wmf]ac2b  (1)
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Ba số hạng b, c, d là ba số hạng liên tiếp của CSN. Ta có:  
[image: image12.wmf]2
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Theo giả thuyết đề bài ta có hệ phương trình:  
[image: image13.wmf]ad37  (3)
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Từ (4) có: 
[image: image14.wmf]b36c
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 thay vào (1) được 
[image: image15.wmf]ac722ca723c
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, thay a vào (3) được: 
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Thay b, d vào (2) được: 
[image: image17.wmf](
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Với 
[image: image18.wmf]c20b16,a12,d95
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Với 
[image: image19.wmf]63819949
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4/25. Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi là ba số hạng liên tiếp của một CSN, hoặc coi là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ hai mươi lăm của một CSC. Tìm các số đó.
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Gọi 
[image: image20.wmf]123
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 là ba số hạng liên tiếp của CSN, với công bội là q.

Theo đề bài 
[image: image21.wmf]1124325
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, với 
[image: image22.wmf]1425
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 là các số hạng của một cấp số cộng với công sai d.

Ta có 
[image: image23.wmf]4141
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. Lấy phương trình 
[image: image24.wmf](1)(2)
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 được: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image26.wmf]22
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Vì 
[image: image27.wmf]123
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 khác nhau nên chọn 
[image: image28.wmf]q7
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Theo đề bài có: 
[image: image29.wmf](
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Kết luận ba số cần tìm: 
[image: image30.wmf]123
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6/25. Ba số khác nhau có tổng là 217 có thể coi là các số hạng liên tiếp của một CSN hoặc là các số hạng thứ 2 thứ 9 và thứ 44 của một CSC. Hỏi phải lấy bao nhiêu số hạng đầu tiên của CSC để tổng của chúng là 820?
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Gọi 
[image: image31.wmf]123
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 là ba số hạng liên tiếp của CSN, với công bội là q.

Theo đề bài 
[image: image32.wmf]1229344

ua,ua,ua

===

, với 
[image: image33.wmf]2944
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 là các số hạng của một cấp số cộng với công sai d.

Ta có 
[image: image34.wmf]9292
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. Lấy phương trình 
[image: image35.wmf](1)(2)
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 được: 
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Vì 
[image: image38.wmf]123
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 khác nhau nên chọn 
[image: image39.wmf]q5
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Theo đề bài có: 
[image: image40.wmf](
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Suy ra 
[image: image41.wmf]21
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Ta có 
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Theo đề bài ta có 
[image: image43.wmf](
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Kết luận phải lấy 20 số hạng đầu tiên để tổng của chúng bằng 820.

7/25. Một CSN và CSN đều có số hạng đầu tiên là bằng 5, số hạng thứ hai của CSC lớn hơn số hạng thứ hai của CSN là 10, còn các số hạng thứ 3 của hai cấp số thì bằng nhau. Tìm cấp số đó.
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Gọi 
[image: image45.wmf]123
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 là ba số hạng đầu tiên liên tiếp của CSC, với công sai d.

Gọi 
[image: image46.wmf]123
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 là ba số hạng đầu tiên liên tiếp của CSN, với công bội q.

Theo đề bài ta có: 
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Thế (2) vào (3) được: 
[image: image48.wmf]2
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Với 
[image: image49.wmf]q3d20
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. Vậy 
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Với 
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. Vậy 
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9/25. 1). Ba số x, y, z theo thứ tự đó lập thành một CSN với công bội 
[image: image55.wmf](
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, đồng thời các số x, 2y, 3z theo thứ tự đó lập thành một CSC với công sai 
[image: image56.wmf](
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Ta có 
[image: image57.wmf]22
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3). Các số 
[image: image58.wmf]x6y,5x2y,8xy
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theo thứ tự đó thành lập một CSC. Đồng thời các số 
[image: image59.wmf]x1,y2,x3y
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 theo thứ tự đó lập thành CSN. Hãy tìm x và y.
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Dựa vào tính chất của CSC và CSN ta có hệ phương trình:


[image: image60.wmf](
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Thay (1) vào (2) được: 
[image: image61.wmf](
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4). Ba số x, y, z theo thứ tự đó lập thành một CSN. Ba số x, y – 4 , z theo thứ tự đó lập thành CSN. Đồng thời các số x, y – 4 , z – 9 theo thứ tự đó lập thành CSC. Tìm x, y, z?
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Dựa vào tính chất của CSC và CSN ta có hệ phương trình: 
[image: image62.wmf]2
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Từ (1) và (2) ta có 
[image: image63.wmf](
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Thay y = 2 vào (3) được: 
[image: image64.wmf]xz5
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 và 
[image: image66.wmf]x.z4
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 suy ra giá trị của x và z là nghiệm của phương trình 
[image: image67.wmf]22

XSXP0X5X40X4X1

-+=Û-+=Û=Ú=



[image: image68.wmf]x4,z1x1,z4
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Có 2 bộ (x,y,z) thỏa yêu cầu là (1,2,4) và (4,2,1).

3.24:Tìm a, b, c  biết rằng: a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng và a, b, c  là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, đồng thời
[image: image69.wmf]abc30.
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Theo đề bài ta có:
[image: image70.wmf](
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[image: image71.wmf] 

Thay(1) vào (3) được
[image: image72.wmf]3b30b10
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thay
[image: image73.wmf]b10
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 vào (1) và (2):
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[image: image75.wmf](
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Kết luận:
[image: image76.wmf]a40;b10;c20.
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4) Ba số dương a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân và đồng thời
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Theo đề:
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Lấy
[image: image80.wmf](
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 đươc:
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Với
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a.q2a

q

=Þ=

 thay vào
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Với
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 a và q trái dấu.

Nếu
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 (loại)

Vì a, b, c phải là 3 số dương.

Nếu
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5)a,b,c  là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng và a,b,c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, đồng thời 
[image: image89.wmf]a.b.c125.
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[image: image90.wmf]a,b,c
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 là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng, nên có:  
[image: image91.wmf]ac2b.
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[image: image92.wmf]b,c,a

·

 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, nên có: 
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Ta có hệ phương trình:
[image: image94.wmf](
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Thay (2) vào (3) được:
[image: image95.wmf]3
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Thay 
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Vậy:
[image: image98.wmf]abc5
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 hoặc 
[image: image99.wmf]5
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6) a,b,c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân và
[image: image100.wmf]a,b,c4
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 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, đồng thời
[image: image101.wmf]a,b1,c5

--

 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân.
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Có 
[image: image102.wmf]a,b,c

 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, nên: 
[image: image103.wmf]2
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Có 
[image: image104.wmf]a,b,c4
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 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, nên: 
[image: image105.wmf]ac42b.
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Có 
[image: image106.wmf]a,b1,c5
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 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, nên: 
[image: image107.wmf](
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Ta có hệ phương trình: 
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Thay (1) vào (3):  
[image: image109.wmf]22
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Thay vào (2) được: 
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Thay b và c theo a vào (1) được:   
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Với
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Với
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7) a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân và
[image: image115.wmf]a,b2,c9
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 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, đồng thời 
[image: image116.wmf]a,b2,c
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 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân.
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Vì 
[image: image117.wmf]a,b,c

 là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên có: 
[image: image118.wmf]2
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Vì 
[image: image119.wmf]a,b2,c9
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 là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng, có:
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Vì 
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 là ba số hạng liên tiếp của cấp số nhân,có:  
[image: image122.wmf](

)

2

a.cb2.

=+


Ta có hệ phương trình:  
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2

a.cb                       1

ac92b2  2

a.cb2            3

ì

=

ï

ï

++=+

í

ï

=+

ï

î

 


Thay (1) vào (3) được:
[image: image124.wmf](
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thay
[image: image125.wmf]b1
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 .Vậy a, c là nghiệm của phương trình:
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Tìm m để  phương trình 
[image: image129.wmf](
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 (i) có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.
LỜI GIẢI

[image: image173.wmf](

)

(

)

2

ixx2m1x2m0x0x1x2m

éù

Û-++=Û=Ú=Ú=

ëû

 

● 
[image: image174.wmf](

)

i

 có ba nghiệm phân biệt 
[image: image175.wmf]m0

2m0

1

2m1

m

2

ì

¹

ì

¹

ïï

ÛÛ

íí

¹

¹

ï

î

ï

î

            
[image: image176.wmf](

)

ii

                                                            

●  Để các nghiệm này lập thành cấp số cộng nên ta sắp xếp các nghiệm này theo thứ tự tăng dần được các dãy số sau: 

· [image: image177.wmf]  

2m;0;1

 lập thành cấp số cộng [image: image178.wmf]2m12.0

Û+=

[image: image179.wmf]1

m

2

Û=-

 (thỏa [image: image180.wmf](

)

ii

).

· [image: image181.wmf]  

0;2m;1

 lập thành cấp số cộng [image: image182.wmf]1

012.2mm

4

Û+=Û=

  (thỏa [image: image183.wmf](

)

ii

).

· [image: image184.wmf]  

0;1;2m

 lập thành cấp số cộng [image: image185.wmf]02m2.1m1

Û+=Û=

 (thỏa [image: image186.wmf](

)

ii

).

●   Vậy [image: image187.wmf]    

11

mmm1

24

=-Ú=Ú=

 là các giá trị cần tìm.

(  Lưu ý
Trong bài giải trên, ta đã tìm ra được cả ba nghiệm của phương trình bằng nguyên tắc nhẩm nghiệm. Còn nếu không tìm ra được nghiệm hoặc không đủ ba nghiệm, sẽ làm như thế nào ? Ta cùng xét hai bài tập nhỏ sau:

· Bài toán không tìm được nghiệm nào của phương trình:
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